	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc




Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG VÀ THI NÂNG BẬC NGHỀ

Nghề: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA		Bậc dự thi: 3/7

1. Mục tiêu
1.1. Lý thuyết:
· Hiểu được nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển và mạch động lực;
· Đọc và vẽ được các sơ đồ nối dây của các mạch điều khiển và mạch động lực;
· Lập trình PLC điều khiển các hệ thống cơ bản: khí nén, băng chuyền;
· Hiểu được nguyên lý hoạt động của các mô hình điều khiển tự động.
1.2. Thực hành:
· Lắp ráp được các mạch điều khiển và mạch động lực;
· Lập trình PLC điều khiển được hệ thống động cơ như: khởi động; đảo chiều quay; khởi động Y/; điều khiển tuần tự, điều khiển băng chuyền;
· Lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén, băng tải, mô hình tự động.
2. Nội dung
· Tổng số tiết: 60 tiết (Lý thuyết 30 và Thực hành 30)
· Nội dụng học:
	Bài
	Nội dung
	Lý thuyết
	Thực hành

	01
	Lập trình PLC cơ bản
	05
	

	02
	Hệ thống khí nén
	05
	

	03
	Hệ thống cảm biến
	05
	

	04
	Mô hình băng tải
	05
	

	05
	Lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén
	05
	

	06
	Lập trình PLC điều khiển mô hình băng tải
	05
	

	01
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điện điều khiển khí nén
	
	10

	02
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điện điều khiển mô hình băng tải
	
	10

	03
	Lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén 
	
	05

	04
	Lập trình PLC điều khiển mô hình băng tải
	
	05

	Tổng
	30
	30



3. Tài liệu học tập 
· Tài liệu chính
[1]. Giáo trình Kỹ thuật điều khiển tự động, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM.
[2]. Giáo trình Thực hành Điều khiện tự động, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM.
· Tài liệu tham khảo
[1]. Trần Văn Trinh, Tự động hóa quá trình công nghệ, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2007.
[2]. Lê Hoài Quốc-Chung Tân Lâm, PLC trong điều khiển các quá trình công nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2003.
[3]. Tần Doãn Tiến -  Tự động điều khiển các quá trình công nghệ, Nhà xuất bản Giáo Dục, 2005.
4. Thời gian và địa điểm ôn thi
· Thời gian ôn: Từ 04/12/2017 đến ngày 16/12/2017
· Lịch ôn thi (mỗi buổi 5 tiết):
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Lý thuyết
	x
	
	x
	
	x
	

	Thực hành
	x
	
	x
	
	x
	



· Thời gian thi: Dự kiến là ngày 25/12/2017
· Sáng: 7h30 thi lý thuyết
· Chiều: 13h00 thi thực hành
· Địa điểm học và thi: 
· Lý thuyết: khu nhà C
· Thực hành: 02 phòng thực hành của Khoa CN Điện – Điện tử, Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM, 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM.
5. Giảng viên ra đề thi, coi thi và chấm thi
· Ra đề thi: Thầy Võ Cường, Trưởng bộ môn Điện tử công nghiệp.
· Lý thuyết: 02 đề + 02 đáp án
· Thực hành: 01 đề + thang điểm chấm
· Thời gian thi:
· Lý thuyết: 120 phút
· Thực hành: 90 phút
· Coi thi và chấm thi:
· Thầy Võ Cường, Trưởng bộ môn Điện tử công nghiệp.
· [bookmark: _GoBack]Thầy Nguyễn Minh Đức(A), Giảng viên bộ môn Điện tử công nghiệp.
6. Điều kiệncấp “chứng nhận bậc nghề”:
· Điểm liệt (không điểm): Nếu học viên bị không điểm một trong hai phần thi Lý thuyết và Thực hành, thì được coi là điểm liệt.
· Học viên bị điểm liệt không được xét cấp “chứng nhận bậc nghề”.
· Điểm tổng kết để xét cấp “chứng nhận bậc nghề” là điểm trung bình cộng của phần Lý thuyết và phần Thực hành
· Nếu học viên có điểm tổng kết đạt từ05 điểm (theo thang điểm 10) trở lên, thì được cấp “chứng nhận bậc nghề” của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM.
7. Các đơn vị phối hợp thực hiện
· Phòng kế hoạch –Tài chính
· Phòng Quản trị - Dịch vụ
· Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng
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